Phụ lục 4. MẪU BÁO CÁO THÍ ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2019
(Kèm theo Công văn số 1982/TCGDNN-CTMT ngày 30/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)


A. Yêu cầu đối với báo cáo thí điểm tự đánh giá theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019
- Nội dung đánh giá trong báo cáo đảm bảo trung thực, khách quan; nhất quán giữa Bảng tổng hợp và các báo cáo tiêu chuẩn. 
- Các thông tin, phân tích đánh giá cần rõ ràng, cụ thể theo hướng dẫn tự đánh giá. 
- Các nội dung đánh giá có ghi rõ dẫn minh chứng phù hợp để chứng minh. 
- Ngôn ngữ dễ hiểu, văn phong rõ ràng, mạch lạc. 
- Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

B. Mẫu báo cáo thí điểm tự đánh giá theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019
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PHẦN I.
TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG VÀ TRIỂN KHAI TỰ  ĐÁNH GIÁ

1. Tổng quan về Trường
1.1. Thông tin chung
Tên trường: 	
Tên Tiếng Anh 	
Cơ quan chủ quản: 	
Địa chỉ trường: 
Trụ sở chính:	...
Cơ sở 1: 	...
Cơ sở 2: 	...
Cơ sở 3:	...
	...
Số điện thoại: 	...
Số fax: 	...
Email: 	...
Website: 	...
Năm thành lập trường:
	- Năm thành lập đầu tiên:..............................
	- Năm nâng cấp thành trường trung cấp nghề/trường cao đẳng :........
Loại hình trường: Công lập       ;    Tư thục 



1.2. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật 
Tóm tắt lịch sử phát triển, thành tích nổi bật của trường (không quá 01 trang).
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 
* Cơ cấu tổ chức 
(Vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của trường)
* Tổng số cán bộ, nhân viên trong trường:

1.4. Đội ngũ giáo viên 
	Tổng số:  ................................. , trong đó:
- Nam: ..................              - Nữ:......................
			   - Cơ hữu: ................            - Thỉnh giảng ........
	Trình độ đào tạo
	Tổng số

	Tiến sĩ
	

	Thạc sĩ
	

	Đại học
	

	Cao đẳng
	

	Trung cấp
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	

	Trình độ khác
	

	Tổng số
	



1.5. Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo các nghề 
	TT
	Tên nghề
	Trình độ
đào tạo
	Số lượng người học

	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Đến tháng
<thời điểm viết báo cáo TĐG> /2019

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	(5)
	(6)

	1
	
	Cao đẳng
	
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	
	

	2
	
	Cao đẳng
	
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


<Lưu ý:
 + (4), (5): Số lượng người học được tính lũy kế tại cùng một thời điểm nhất định trong năm;
 + (6): Số lượng người học nghề được tính lũy kế đến thời điểm viết báo cáo 2019>
           
1.6. Cơ sở vật chất
* Cơ sở vật chất
<Mô tả cơ sở vật chất tại trụ sở chính và tất cả các cơ sở đào tạo của trường>
Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất : <.......> m2,  trong đó:
+ Diện tích xây dựng: <.......> m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: <.......> m2
Các hạng mục và công trình <đánh dấu  nếu có>;

	TT
	Hạng mục, công trình
	Đã xây dựng
	Đang xây dựng
	Địa điểm

	1
	Khu hiệu bộ
	
	
	<Trụ sở chính/ Cơ sở/ Trụ sở chính, cơ sở ...>

	2
	Phòng học lý thuyết
	
	
	

	3
	Xưởng thực hành
	
	
	

	4
	Khu phục vụ
	
	
	

	4.1
	Thư viện
	
	
	

	4.2
	Ký túc xá
	
	
	

	4.3
	Nhà ăn
	
	
	

	4.4
	Trạm y tế
	
	
	

	4.5
	Khu thể thao
	
	
	

	5
	Khác (liệt kê các hạng mục công trình khác nếu có)
	
	
	



2. Tổng quan về triển khai tự đánh giá
<tóm tắt công cụ, hệ thống, các bước triển khai tự đánh giá>













PHẦN II
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

A. BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP
<Tổng hợp điểm theo Mẫu tại file Excel – Phụ lục 6. Bảng điểm tổng hợp>
B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

	Trường tự đánh giá: <Đạt/Không đạt> tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao.



4. Tiêu chí 4. Quy mô đào tạo
	- Điểm chuẩn Tiêu chí 4
	3

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 4
	3

	- Tỷ lệ 80% Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	%



4.9. Tiêu chuẩn 4.9. Nhà trường có môi trường học tập thân thiện
Thuyết minh: Trường cần căn cứ để mô tả thông tin cụ thể, chi tiết trực tiếp giải thích cho đánh giá của trường, để giải thích rõ lý do Trường tự đánh giá Điểm theo Hướng dẫn đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn kèm theo.
Hàng năm căn cứ vào quy chế tuyển sinh, hướng dẫn tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh được giao, trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh và các bộ phận giúp việc để tiến hành công tác tuyển sinh theo đúng qui định (4.9.01- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và các bộ phận giúp việc để tiến hành công tác tuyển sinh). Hội đồng tuyển sinh đã xây dựng các thông tin về tuyển sinh đối với từng bậc hệ đào tạo: Hình thức tuyển sinh, đối tượng, vùng tuyển, chỉ tiêu, thủ tục đăng ký và thời gian nộp hồ sơ. Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công bố rộng rãi trên: website, bằng văn bản, báo chí, tờ rơi...(4.9.02- Website lttc.edu.vn). Riêng tài liệu, tờ rơi về những điều cần biết về tuyển sinh được nhà trường triển khai phổ biến tại các bảng thông báo trong khuôn viên Nhà trường (4.9.03- Hình ảnh chụp các bảng thông báo). Kết quả tuyển sinh, phương thức xét tuyển, danh sách trúng tuyển được thông báo và công khai rộng rãi theo quy định (4.9.04- Tờ rơi tuyển sinh, Giấy báo trúng tuyển, Danh sách trúng tuyển hàng năm). Trên cơ sở Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường Cao đẳng, Quy chế công tác HSSV. Nhà trường xây dựng nội quy đối với HSSV (4.9.05- Quyết định về Ban hành Nội quy đối với HSSV, Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của tổ tự quản học sinh sinh viên ký túc xá), nội quy ký túc xá (4.9.06- Quyết định về Ban hành Nội quy Ký túc xá của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh), nhà trường đã thực hiện đúng tiêu chuẩn ở KTX theo tinh thần Thông tư số 27/2011/TT -BGDĐT ngày 27/06/2011 về Ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó nêu rõ quyền hạn, nghĩa vụ của HSSV, hành vi, quy tắc ứng xử, quy định trang phục, an ninh trật tự học đường, đảm bảo sức khỏe cho HSSV, tổ chức các buổi đối thoại (4.9.07- Biên bản gặp gỡ, đối thoại giữa HSSV nội trú với BGH và các đơn vị liên quan trong trường ngày 10/01/2019). Các hoạt động ngoại khóa, học tập và đánh giá kết quả học tập công bằng, công khai, HSSV được quyền kiến nghị với Nhà trường nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt  động xã hội.
Trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với HSSV như trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, xác nhận vay vốn ưu đãi, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hưởng các chế độ chính sách ưu đãi ở địa phương. Các chế độ này được triển khai phổ biến ngay từ đầu năm học (4.9.08- Sổ tay Giáo dục định hướng 2017, 2018, 2019) và được thực hiện công khai, công bằng trong HSSV thể hiện qua các thông báo thực hiện chế độ chính sách cho HSSV (4.9.09- Thông báo 1469/TB-LTT-CTCT ngày 16/11/2016 về việc Hướng dẩn thủ tục miễn, giảm học phí từ năm học 2016-2017 đến năm 2020-2021).
Trong 3 năm qua Trường đã xác nhận 2.005 lượt HSSV vay vốn ưu đãi (4.9.10- Biểu thống kê số liệu ký xác nhận cho HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng chính sách tại địa phương), xét trợ cấp xã hội cho 01 SV với tổng số tiền 1.200.000 đồng (4.9.11- Quyết định và danh sách trợ cấp xã hội cho SV là người khuyết tật) và trợ cấp chính sách ưu đãi (4.9.12- Giấy xác nhận là HSSV để hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương). Trường đã miễn giảm học phí cho 7.047 HSSV với tổng số tiền trong 03 năm miễn giảm 44.362.799.000 đồng (4.9.13- Quyết định và danh sách HSSV được miễn giảm học phí 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019). Ngoài ra mỗi học kỳ căn cứ kết quả học tập và rèn luyện trường cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV, trong 03 năm trường đã cấp học bổng khuyến khích học tập cho hơn 1.200 HSSV với tổng số tiền là 1.567.775.000 đồng (4.9.14- Quyết định và danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV từng học kỳ theo năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).
Ngoài nguồn kinh phí ngân sách, Trường còn tranh thủ tài trợ của các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài trường, đặc biệt là các cựu HSSV. Trong năm 2019, đã vận động tài trợ được 1.740.500.000 đồng từ cá nhân, doanh nghiệp đã cấp 137 suất học bổng với tổng số tiền là 196.500.000đồng cho HSSV (Khoa Điện - Điện tử, khoa Cơ khí và khoa Động lực), cao nhất là 3.000.000đồng/năm học và thấp nhất là 500.000đồng/ học kỳ và 20 HSSV khoa Điện – Điện tử được nhận sách (4.9.15- Kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các doanh nghiệp tài trợ hàng năm). Từ năm 2016, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đã vận động thành lập quỹ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường”. Hằng năm đã trao tặng hơn 30 suất học bổng định kỳ, đột xuất dành cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn (4.9.16- Thông báo nhận và xét hồ sơ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường”, Quyết định thành lập và quy chế hoạch động quỹ học bổng Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường).
Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, hoạt động xã hội; vào đầu năm học trong tuần giáo dục định hướng Nhà trường tổ chức triển khai các quy định về khen thưởng HSSV đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, quy định về khen thưởng cán bộ lớp, chương trình công tác Đoàn, Hội (4.9.08- Sổ tay Giáo dục định hướng 2017, 2018, 2019); tổ chức cho HSSV tham gia các kỳ thi olympic, giỏi nghề (4.9.17- Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic giỏi nghề).
Trong 03 năm qua Nhà trường đã thực hiện công tác khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích HSSV, cụ thể: Khen thưởng cho thủ khoa trong các kỳ tuyển sinh với số tiền 5.000.000 đồng/HSSV/Năm (4.9.18- Quyết định về khen thưởng thủ  khoa tuyển sinh), khen thưởng cho HSSV đạt loại xuất sắc, giỏi, khá năm học với số tiền là 700.000 đồng/HSSV/suất. Ngoài ra các em còn được nhận học bổng khi đạt kết quả khá, giỏi, xuất sắc trong học kỳ và năm học, với số tiền là 2.375.000 đồng/ HSSV/Suất (4.9.19- Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV đạt xuất sắc, giỏi, khá năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019), khen thưởng cán bộ lớp tích cực với số tiền là 500.000 đồng/HSSV/năm (4.9.20- Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV là cán bộ lớp tích cực học kỳ, năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019), khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề (4.9.21- Quyết định khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề), kỳ thi olympic các môn học (4.9.22- Quyết định khen thưởng HSSV trong các kỳ thi Olympic các môn học), khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội (4.9.23- Quyết định Khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội hàng năm).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.9:  3 Điểm.
4.9. Tiêu chuẩn 4.10. Nhà trường có các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên hoạt động hiệu quả
Thuyết minh: < Trường cần căn cứ để mô tả thông tin cụ thể, chi tiết trực tiếp giải thích cho đánh giá của trường, để giải thích rõ lý do Trường tự đánh giá Điểm theo Hướng dẫn đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn kèm theo.
Hiện nay Trường có ký túc xá với diện tích hơn 3.000 m², đáp ứng chỗ ở nội trú  cho trên 600 HSSV với diện tích trung bình 5,7 m²/1HSSV (4.10.01- Tổng diện tích mặt bằng hiện nay của Ký túc xá), chi phí thấp đáp ứng được nhu cầu chỗ ở cho HSSV thuộc đối tượng chính sách xã hội, vùng kinh tế khó khăn, dân tộc thiểu số, khuyết tật. Nhà trường đã thực hiện đúng theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 về Ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Để giải quyết nhu cầu nội trú của HSSV trong năm học 2015-2016, Trường tiến hành sửa chữa cải tạo khu nhà E thành ký túc xá trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2015, với diện tích sàn xây dựng 1500m², 12 phòng, đáp ứng cho 320 HSSV có chỗ nội trú,với trung bình 4.7m²/1sv; cung cấp điện, nước, dụng cụ vệ sinh miễn phí cho HSSV (4.10.02- Giấy đề xuất lắp đặt bổ sung trang thiết bị phụ vụ HSSV ở ký túc xá). Các điều kiện về CSVC ở KTX được bố trí cụ thể như: phòng tắm, khu giặt quần áo được bố trí tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV; mỗi phòng ở được trang bị kệ để giầy, dép, giá phơi quần áo; trang bị 01 phòng để HSSV sinh hoạt và học tập.
Vào tháng 6 năm 2017, trường tiếp tục tiến hành sửa chữa cải tạo khu nhà E2 thành ký túc xá, với diện tích sàn xây dựng 1.709 m², gồm 12 phòng đáp ứng được chỗ ở cho trên 200 HSSV với diện tích trung bình 7,2 m²/1HSSV, nâng tổng số lượng phòng của KTX là 22 phòng với sức chứa khoảng 630 HSSV, lắp đặt 02 máy giặt phục vụ miễn phí nhu cầu giặt mùng mền và quần áo cho HSSV (4.10.03- Thông báo, lịch giặt mùng mền và quần áo cho HSSV ở Ký túc xá).
Trường hiện có 01 căn tin với tổng diện tích 463 m² phục vụ ăn uống, giải khát cho HSSV từ 6 giờ sáng đến 24 giờ. Căn tin được cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Tp.HCM (4.10.04- Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hồ Chí Minh). Căn tin được Ban kiểm tra an toàn, lao động kiểm tra thường xuyên để đảm bảo ATVSTP trong trường (4.10.05- Biên bản kiểm tra ATVSTP).
Trường có 06 sân bóng đá mini, 03 sân bóng chuyền, 03 sân bóng rổ, Câu lạc bộ GYM Lý Tự Trọng, nhiều sân cầu lông, các câu lạc bộ phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa cho HSSV; thường xuyên tổ chức hội thi Ký túc xá “Sạch đẹp – An toàn – Văn minh”, hội thao  bóng chuyền, bóng đá.
Thư viện của trường được mở cửa đến 20 giờ nhằm phục vụ HSSV học tập, có một phòng photocopy, một phòng truy cập internet tại Trung tâm TT-TV để phục vụ hỗ trợ học tập cho HSSV.
Nhằm nâng cao chất phục vụ và các dịch vụ cho HSSV nội trú, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với HSSV (4.09.07- Biên bản họp toàn thể HSSV ở nội  trú tại KTX với Ban Giám hiệu), định kỳ tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của HSSV về các dịch vụ phục vụ ở KTX (4.10.06- Báo cáo tổng hợp về khảo sát mức độ hài lòng của HSSV về các hoạt động dịch vụ, phục vụ HSSV hàng năm), hàng ngày trung tâm y tế phối hợp với tổ quản lý KTX tiến hành kiểm tra vệ sinh các phòng ở, phối hợp với trung tâm y tế dự phòng quận Tân Bình tổ chức phun thuốc xịt muỗi nhằm phòng ngừa sốt xuất  huyết.
Trường đã tổ chức khám sức khỏe cho HSSV ngay đầu năm học (4.10.07- Kế hoạch và thông báo khám sức khỏe cho HSSV đầu năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), nhanh chóng có kết luận về tình trạng sức khỏe và có biện pháp theo dõi, chữa trị khi có bệnh (4.10.08- Kết quả khám sức khỏe năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). Thực hiện 100% HSSV tham gia mua bảo hiểm y tế (4.10.09- Các hợp đồng đóng bảo hiểm Y tế cho HSSV năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) và bảo hiểm tai nạn thân thể (4.10.10- Các hợp đồng đóng bảo hiểm tai nạn cho HSSV năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). Trường đã phát động tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động của Đoàn - Hội các chương trình phòng chống tội phạm, tác hại của thuốc lá, HIV/AIDS, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích (4.10.11- Thông báo về nhiệm vụ của GVCN/CVHT theo các bậc đào tạo theo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).
Ngoài ra để tạo điều kiện cho HSSV hoàn thành nhiệm vụ học tập Nhà trường tổ chức miễn giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, con CB, GV, NV của trường (4.10.12- Các Quyết định và Danh sách miễn, giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con CB, GV, NV trong trường), tài trợ học bổng của các danh nghiệp (4.10.13- Kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các doanh nghiệp tài trợ hàng năm), cấp thẻ giữ xe miễn phí (4.10.14- Quyết định về việc Ban hành quy định sử  dụng thẻ giữ xe miễn phí dành cho BCH Đoàn thanh niên – Hội SV trường), xây dựng nhà tình bạn (4.10.15- Thông báo về việc nhận và xét hồ sơ xây dựng nhà tình bạn trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2017, 2018, 2019), thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV (4.10.16- Kế hoạch, thông báo về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV trường hàng năm).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.10:  3 Điểm.
	
PHẦN III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO
<Tóm tắt các nội dung chính về kế hoạch phát triển của Trường đến năm 2025>
PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Góp ý về Hướng dẫn, Biểu mẫu thực hiện viết Báo cáo tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao:
- <Về Nội dung tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao: có nội dung nào chưa phù hợp, cần bỏ/bổ sung nội dung nào? Các hoạt động quản lý của trường được tin hoạc hóa được đưa ra để trường tự đánh giá đã phù hợp hay chưa? …. >
- <Về Hướng dẫn: Nội dung nào phù hợp/ không phù hợp, đề xuất. Lý do: ….; Trường có góp ý  gì về hướng dẫn đánh giá việc làm sau đào tạo? ….> 
- <Về Biểu mẫu: Biểu mẫu nào phù hợp/ không phù hợp; Biểu mẫu nào khó thực hiện; có đề xuất gì? …..> 
2. Đề xuất, kiến nghị khác


Phụ lục 1: Kế hoạch thực hiện tự đánh giá
Phụ lục 2. Bảng mã minh chứng
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	Hồ sơ thiết kế mặt bằng khuôn viên trường;
	

	2 
	4
	9
	4.9.01
	
	Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và các bộ phận giúp việc để tiến hành công tác tuyển sinh
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	4.9.02
	
	Website lttc.edu.vn
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	4.9.03
	
	Hình ảnh chụp các bảng thông báo
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	4.9.04
	
	Tờ rơi tuyển sinh, Giấy báo trúng tuyển, Danh sách trúng tuyển hàng năm
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	4.9.05
	
	Quyết định 528/QĐ-LTT-CTCT ngày 27/5/2019 Ban hành Nội quy đối với HSSV của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
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	4.9.06
	
	Quyết định 530/QĐ-LTT-CTCT ngày 27/5/2019 Ban hành Nội quy KTX của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
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	Quyết định 734/QĐ-LTT-CTCT ngày 05/7/2018 Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Tổ Tự quản HSSV nội trú KTX Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
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	4.9.07
	
	Biên bản gặp gỡ, đối thoại giữa HSSV nội trú với BGH và các đơn vị liên quan trong trường ngày 10/01/2019
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	4.9.08
	
	Sổ tay Giáo dục định hướng 2017, 2018, 2019
	

	11 
	
	
	4.9.09
	
	Thông báo về việc Hướng dẩn thủ tục miễn, giảm học phí từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
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	4.9.10
	
	Biểu thống kê số liệu ký xác nhận cho HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng chính sách tại địa phương
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	4.9.11
	
	Quyết định và danh sách trợ cấp xã hội cho SV là người khuyết tật
	

	14 
	
	
	4.9.12
	
	Giấy xác nhận là HSSV để hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương
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	4.9.13
	
	Quyết định và danh sách HSSV được miễn giảm học phí 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
	

	16 
	
	
	4.9.14
	
	Quyết định và danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV từng học kỳ theo năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
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	4.9.15
	
	Kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các doanh nghiệp tài trợ hàng năm
	

	18 
	
	
	4.9.16
	
	Thông báo nhận và xét hồ sơ học bổng “Lý Tự Trọng-Tiếp bước đến trường”, Quyết định thành lập và quy chế hoạch động quỹ học bổng Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường
	

	19 
	
	
	4.9.17
	
	Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic giỏi nghề
	

	20 
	
	
	4.9.18
	
	Quyết định về khen thưởng thủ  khoa tuyển sinh
	

	21 
	
	
	4.9.19
	
	Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV đạt xuất sắc, giỏi, khá năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019
	

	22 
	
	
	4.9.20
	
	Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV là cán bộ lớp tích cực học kỳ, năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019
	

	23 
	
	
	4.9.21
	
	Quyết định khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề
	

	24 
	
	
	4.9.22
	
	Quyết định khen thưởng HSSV trong các kỳ thi Olympic các môn học
	

	25 
	
	
	4.9.23
	
	Quyết định Khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội hàng năm
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	Hồ sơ thiết kế mặt bằng khuôn viên trường;
	

	27 
	4
	10
	4.10.01
	
	Tổng diện tích mặt bằng hiện nay của Ký túc xá
	

	28 
	
	
	4.10.02
	
	Giấy đề xuất lắp đặt bổ sung trang thiết bị phụ vụ HSSV ở ký túc xá
	

	29 
	
	
	4.10.03
	
	Thông báo, lịch giặt mùng mền và quần áo cho HSSV ở Ký túc xá
	

	30 
	
	
	4.10.04
	
	Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
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	4.10.05
	
	Biên bản kiểm tra ATVSTP
	

	32 
	
	
	4.10.06
	
	Báo cáo tổng hợp về khảo sát mức độ hài lòng của HSSV về các hoạt động dịch vụ, phục vụ HSSV hàng năm
	

	33 
	
	
	4.10.07
	
	Kế hoạch và thông báo khám sức khỏe cho HSSV đầu năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
	

	34 
	
	
	4.10.08
	
	Kết quả khám sức khỏe năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
	

	35 
	
	
	4.10.09
	
	Các hợp đồng đóng bảo hiểm Y tế cho HSSV năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
	

	36 
	
	
	4.10.10
	
	Các hợp đồng đóng bảo hiểm tai nạn cho HSSV năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
	

	37 
	
	
	4.10.11
	
	Thông báo về nhiệm vụ của GVCN/CVHT theo các bậc đào tạo theo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
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	4.10.12
	
	Các Quyết định và Danh sách miễn, giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con CB, GV, NV trong trường
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	4.10.13
	
	Kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các doanh nghiệp tài trợ hàng năm
	

	40 
	
	
	4.10.14
	
	Quyết định về việc Ban hành quy định sử  dụng thẻ giữ xe miễn phí dành cho BCH Đoàn thanh niên – Hội SV trường
	

	41 
	
	
	4.10.15
	
	Thông báo về việc nhận và xét hồ sơ xây dựng nhà tình bạn trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2017, 2018, 2019
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	4.10.16
	
	[bookmark: _GoBack]Kế hoạch, thông báo về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV trường hàng năm
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	Quyết định 529/QĐ-LTT-CTCT ngày 27/5/2019 Ban hành Quy định đánh giá KQRL đối với HSSV của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
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	Kế hoạch, Thông báo tổ chức cuộc thi Ký túc xá “Sạch dẹp – An toàn – Văn minh”
	

	52 
	
	
	
	
	Biên bản gặp gỡ, đối thoại giữa HSSV nội trú với BGH và các đơn vị liên quan trong trường ngày 10/01/2019
	

	53 
	
	
	
	
	Biên bản họp đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và CB lớp, Bí thư đoàn các lớp ngày 12/4/2019
	

	54 
	
	
	
	
	Tổng hợp phiếu tham khảo ý kiến của HSSV về các dịch vụ phục vụ người học
	

	55 
	
	
	
	
	Tổng họp phiếu khảo sát HSSV nội trú tại KTX
	

	56 
	
	
	
	
	Nhà ăn (Căn tin)
	

	57 
	
	
	
	
	Khu thể thao: Sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rỗ, phòng tập gym
	

	58 
	
	
	
	
	Thư viện
	

	59 
	
	
	
	
	Hình ảnh hướng dẫn về sức khỏe
	

	60 
	
	
	
	
	Hình ảnh sơ đồ trang thiết bị-dụng cụ y tế
	

	61 
	
	
	
	
	Danh mục thuốc theo quy định
	

	62 
	
	
	
	
	Thông báo về nhiệm vụ của GVCN/CVHT theo các bậc đào tạo theo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
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	Giấy chứng nhận sức khỏe
	

	64 
	
	
	
	
	Biên bản kiểm tra của chi cục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
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	Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm không xảy ra ngộ độc thực phẩm
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	(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số lượng minh chứng của trường)
Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 3 số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:
Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 5).
Số thứ hai: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn.
Số thứ ba: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của chỉ số (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng của chỉ số từ minh chứng 01 cho đến hết các minh chứng).
Ví  dụ: 1.1.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 1. Đây cũng là minh chứng dùng chung cho cả Tiêu chuẩn 1.2
Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ Tên loại văn bản; trích yếu nội dung, thời gian minh chứng.
Đối với văn bản do cấp có thẩm quyền ban hành thì nêu rõ người ký ban hành văn bản, ngày tháng năm ban hành).
---------------------------------------
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